
STT Chủ hộ
Tổng số 

nhân khẩu

Nhân khẩu hỗ trợ 

gạo
STT Họ và tên nhân khẩu CCCD HKTT Ghi chú

1 Hộ ông: Đinh Mạnh Thắng 6 NK chung QSDĐ 1,1 Đinh Mạnh Thắng 001075019458 Thôn Tiên Lữ, xã Dân Hòa

NK chung QSDĐ 1,2 Đinh Công Tính 001047012298 Thôn Tiên Lữ, xã Dân Hòa

NK chung HK 1,3 Kiều Thị Hằng 001176014913 Thôn Tiên Lữ, xã Dân Hòa

NK chung HK 1,4 Đinh Công Tuấn Anh 001204039071 Thôn Tiên Lữ, xã Dân Hòa

NK chung HK 1,5 Đinh Minh Nguyệt 001306022137 Thôn Tiên Lữ, xã Dân Hòa

NK chung HK 1,6 Đinh Anh Nhật 001215056698 Thôn Tiên Lữ, xã Dân Hòa

2 Hộ bà: Đinh Ngọc Nụ 4 NK chung QSDĐ 2,1 Đinh Ngọc Nụ 001183057848 Thôn Tiên Lữ, xã Dân Hòa

NK chung QSDĐ 2,2 Đinh Minh Loan 001177034365 Thôn Tiên Lữ, xã Dân Hòa

NK chung HK 2,3 Trần Hữu Hưng 001210044842 thôn Tiên Lữ, xã Dân Hoà

NK chung HK 2,4 Đinh Thị Phán 001149021230 thôn Tiên Lữ, xã Dân Hoà

3 Hộ ông: Hoàng Quốc Hùng 6 NK chung QSDĐ 3,1 Hoàng Quốc Hùng 001069031059 thôn Tiên Lữ, xã Dân Hoà

NK chung QSDĐ 3,2 Trần Thị Luận 001169037197 thôn Tiên Lữ, xã Dân Hoà

NK chung HK 3,3 Hoàng Thị Dư 001192033493 thôn Tiên Lữ, xã Dân Hoà

NK chung HK 3,4 Hoàng Thị Hạnh 001195010778 thôn Tiên Lữ, xã Dân Hoà

NK chung HK 3,5 Hoàng Thị Liên 001303021815 thôn Tiên Lữ, xã Dân Hoà

NK chung HK 3,6 Ngô Hoàng Tú Anh 001321040015 thôn Tiên Lữ, xã Dân Hoà

4 Hộ Bà: Hoàng Thị Tỵ 5 NK chung QSDĐ 4,1 Hoàng Thị Tỵ 001165001962 thôn Tiên Lữ, xã Dân Hoà

NK chung QSDĐ 4,2 Nguyễn Thị Phượng 001188002591 Tri lễ, tân ước

NK chung HK 4,3 Nguyễn Đình Cương 001094022754 thôn Tiên Lữ, xã Dân Hoà

NK chung HK 4,4 Đào Thị Khuyên 001195040023 thôn Tiên Lữ, xã Dân Hoà

NK chung HK 4,5 Nguyễn Đình Thái An 001221054981 thôn Tiên Lữ, xã Dân Hoà

5 Hộ bà : Lê Thị Oanh 1 NK chung QSDĐ 5,1 Lê Thị Oanh 001152012720 thôn Tiên Lữ, xã Dân Hoà

6
Hộ ông:Nguyễn Đắc 

Chung
5 NK chung QSDĐ 6,1 Nguyễn Đắc Chung 001072008098 Thôn Tiên Lữ, xã Dân Hòa

NK chung QSDĐ 6,2 Nguyễn Thị Thu 001175039776 Thôn Quế Sơn, xã Dân Hòa

NK chung QSDĐ 6,3 Nguyễn Thị Phượng 001143001446 Thôn Tiên Lữ, xã Dân Hòa

NK chung HK 6,4 Nguyễn Đức Kiên 001096024507 Thôn Tiên Lữ, xã Dân Hòa

NK chung HK 6,5 Nguyễn Thị Miền 001198009946 Thôn Tiên Lữ, xã Dân Hòa

7 Hộ bà: Nguyễn Đình Hà 3 NK chung QSDĐ 7,1 Nguyễn Đình Hà 001062017501 Thôn Tiên Lữ, xã Dân Hòa

NK chung QSDĐ 7,2 Đỗ Thị Thi 001163037422 Thôn Tiên Lữ, xã Dân Hòa

NK chung QSDĐ 7,3 Nguyễn Đình Tấn 001089026792 Thôn Tiên Lữ, xã Dân Hòa

8 Hộ ông: Nguyễn Đình Hào 4 NK chung QSDĐ 8,1 Nguyễn Đình Hào 001068009039 Thôn Tiên Lữ, xã Dân Hòa

NK chung QSDĐ 8,2 Trần Thị Loan 001173020001 Thôn Tiên Lữ, xã Dân Hòa

NK chung HK 8,3 Nguyễn Đình Huỳnh 001097005998 Thôn Tiên Lữ, xã Dân Hòa

NK chung HK 8,4 Nguyễn Thị Huyền 001198009960 Thôn Tiên Lữ, xã Dân Hòa

9
Hộ ông: Nguyễn Đình 

Thủy
3 NK chung QSDĐ 9,1 Nguyễn Đình Thủy 001062043297 Thôn Tiên Lữ, xã Dân Hòa

NK chung QSDĐ 9,2 Nguyễn Thị Hồng 001165034589 Thôn Tiên Lữ, xã Dân Hòa

NK chung QSDĐ 9,3 Nguyễn Đình Tân 001087028272 Thôn Tiên Lữ, xã Dân Hòa

10 Hộ ông: Nguyễn Văn Minh 4 NK chung QSDĐ 10,1 Nguyễn Văn Minh 001084067717 thôn Tiên Lữ, xã Dân Hoà

NK chung HK 10,2 Nguyễn Linh Đan 001313001657 thôn Tiên Lữ, xã Dân Hoà

NK chung HK 10,3
Nguyễn Thị Phương 

Ngân 001307017553
thôn Tiên Lữ, xã Dân Hoà

NK chung HK 10,4 Nguyễn Minh Anh 001210051293 thôn Tiên Lữ, xã Dân Hoà

11 Hộ ông: Nguyễn Duy Hiển 8 NK chung QSDĐ 11,1 Nguyễn Duy Hiển 001060036309 thôn Tiên Lữ, xã Dân Hoà

NK chung QSDĐ 11,2 Nguyễn Thị Nga 001167031540 thôn Tiên Lữ, xã Dân Hoà

NK chung QSDĐ 11,3 Nguyễn Thị Minh Thu 001188038237 thôn An Khoái, xã Dân Hoà

NK chung QSDĐ 11,4 Nguyễn Duy Chỉnh 001090033413 thôn Tiên Lữ, xã Dân Hoà

NK chung HK 11,5 Nguyễn Thị Hằng 001193030307 thôn Tiên Lữ, xã Dân Hoà

NK chung HK 11,6 Nguyễn Duy Đông 001216020959 thôn Tiên Lữ, xã Dân Hoà

NK chung HK 11,7 Nguyễn Như Quỳnh 001314048117 thôn Tiên Lữ, xã Dân Hoà

NK chung HK 11,8 Nguyễn Duy Phát 001224018707 thôn Tiên Lữ, xã Dân Hoà

DỰ THẢO DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘ GIA DÌNH ĐƯỢC NHẬN HỖ TRỢ ỔN ĐỊNH ĐỜI SỐNG KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU 

ĐÔ THỊ THỂ THAO OLYMPIC (TRÊN ĐỊA BÀN THÔN TIÊN LỮ, XÃ DÂN HÒA) - ĐỢT 1

- Quy định tại Khoản 4 Điều 2 Nghị định số 226/2025/NĐ-CP ngày 15/8/2025:

4. Bổ sung điểm d vào khoản 1 Điều 19 như sau: 

“d) Số nhân khẩu trong hộ gia đình được hỗ trợ tại khoản này là những người có chung quyền sử dụng đất tại thời điểm phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái 

định cư và nhân khẩu là thành viên hộ gia đình phát sinh sau thời điểm giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình đó (nếu có); việc xác định số nhân khẩu có chung 

quyền sử dụng đất do các thành viên trong hộ gia đình tự thỏa thuận và chịu trách nhiệm trước pháp luật.”

(Kèm theo Thông báo số            /TB-BQLDA ngày           tháng        năm 2026 của Ban quản lý dự án đầu tư - Hạ tầng xã Dân Hoà)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tư do - Hạnh Phúc

UBND XÃ DÂN HÒA

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ - HẠ TẦNG

1

javascript:viewinfo(432604308,353754801 )
javascript:viewinfo(431953846,353754804 )
javascript:viewinfo(428527473,353974545 )
javascript:viewinfo(432739888,353974546 )
javascript:viewinfo(427999174,353974542 )
javascript:viewinfo(563661966,479118550 )
javascript:viewinfo(430116187,355250968 )
javascript:viewinfo(569135808,480433793 )
javascript:viewinfo(564611233,469573464 )
javascript:viewinfo(427940318,353814228 )
javascript:viewinfo(430812967,353814229 )
javascript:viewinfo(430111440,357078411 )
javascript:viewinfo(431993390,491313873 )
javascript:viewinfo(427846411,355577243 )
javascript:viewinfo(431561501,355577244 )
javascript:viewinfo(431561501,355577244 )
javascript:viewinfo(432247657,355577245 )
javascript:viewinfo(429929038,350945722 )
javascript:viewinfo(430007929,350947281 )
javascript:viewinfo(562619799,464278432 )
javascript:viewinfo(571286827,488997523 )


STT Chủ hộ
Tổng số 

nhân khẩu

Nhân khẩu hỗ trợ 
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STT Họ và tên nhân khẩu CCCD HKTT Ghi chú

12
Hộ ông: Nguyễn Duy 

Lượng
4 NK chung QSDĐ 12,1 Nguyễn Duy Lượng 001053017968 thôn Tiên Lữ, xã Dân Hoà

NK chung QSDĐ 12,2 Đào Thị Hằng 001158001650 thôn Tiên Lữ, xã Dân Hoà

NK chung QSDĐ 12,3 Nguyễn Thị Lệ 001188050723 thôn An Khoái, xã Dân Hoà

NK chung QSDĐ 12,4 Nguyễn Thị Huệ 001191053643 Chung Chính,xã Thanh Oai

13

Hộ ông: Nguyễn Duy 

Mãn. (đại diện đứng tên 

GCN)

3 NK chung QSDĐ

13,1 Nguyễn Duy Tiến 001077022010

thôn Tiên Lữ, xã Dân Hoà

NK chung QSDĐ 13,2 Nguyễn Thị Dung 001148019350 thôn Tiên Lữ, xã Dân Hoà

NK chung HK
13,3

Nguyễn Duy Mãn 001043009948 thôn Tiên Lữ, xã Dân Hoà

14 Hộ ông: Nguyễn Duy Ninh 5 NK chung QSDĐ 14,1 Nguyễn Duy Ninh 001065040676 thôn Tiên Lữ, xã Dân Hoà

NK chung QSDĐ 14,2 Nguyễn Thị Hiền 001169012901 thôn Tiên Lữ, xã Dân Hoà

NK chung QSDĐ 14,3 Nguyễn Duy Vĩnh 001090021875 thôn Tiên Lữ, xã Dân Hoà

NK chung HK 14,4 Nguyễn Duy Khôi 001223038274 thôn Tiên Lữ, xã Dân Hoà

NK chung HK 14,5 Đỗ Thị Minh Thu 001198008702 thôn Tiên Lữ, xã Dân Hoà

15 Hộ ông: Nguyễn Duy Quân 4 NK chung QSDĐ 15,1 Nguyễn Duy Quân 001066039355 thôn Tiên Lữ, xã Dân Hoà

NK chung QSDĐ 15,2 Nguyễn Thị Hồng 001167030325 thôn Tiên Lữ, xã Dân Hoà

NK chung QSDĐ 15,3
Nguyễn Thị Hương 

Thúy
001189027631 Kiến Hưng, hà đông

NK chung HK 15,4 Nguyễn Duy Tiến 001201039654 thôn Tiên Lữ, xã Dân Hoà

16
Hộ ông: Nguyễn Minh 

Châu
6 NK chung QSDĐ 16,1 Nguyễn Minh Châu 001058035549 thôn Tiên Lữ, xã Dân Hoà

NK chung QSDĐ 16,2 Trần Thị Tâm 001168035129 thôn Tiên Lữ, xã Dân Hoà

NK chung QSDĐ 16,3 Nguyễn Văn Thành 001087017866 thôn Tiên Lữ, xã Dân Hoà

NK chung QSDĐ 16,4 Nguyễn Thanh Hương 001191053489 thôn Tiên Lữ, xã Dân Hoà

NK chung HK 16,5 Nguyễn Ánh Duyên 001316023673 thôn Tiên Lữ, xã Dân Hoà

NK chung HK 16,6 Nguyễn Hoàng Chương
001214043148

thôn Tiên Lữ, xã Dân Hoà

17
Hộ ông: Nguyễn Nhất 

Dũng
4 NK chung QSDĐ 17,1 Nguyễn Văn Lương 001064016571 thôn Tiên Lữ, xã Dân Hoà

NK chung QSDĐ 17,2 Phạm Thị Nức 001165033710 thôn Tiên Lữ, xã Dân Hoà

NK chung QSDĐ 17,3 Nguyễn Thị Hà 001190002801 thôn Tiên Lữ, xã Dân Hoà

NK chung HK 17,4 Nguyễn Nhất Dũng 001095005659 thôn Tiên Lữ, xã Dân Hoà

18 Hộ ông: Nguyễn Tân Thư 2 NK chung QSDĐ 18.1 Nguyễn Tân Thư 001044003355 thôn Tiên Lữ, xã Dân Hoà

NK chung QSDĐ 18.2 Nguyễn Xuân Bách 001074002621 thôn Tiên Lữ, xã Dân Hoà

19 Hộ bà:Nguyễn Thị Chăn 1 NK chung QSDĐ 19.1 Nguyễn Thị Chăn 001144013616 thôn Tiên Lữ, xã Dân Hoà

20 Hộ bà: Nguyễn Thị Lịch 3 NK chung QSDĐ 19.1 Nguyễn Thị Lịch 001166004436 thôn Tiên Lữ, xã Dân Hoà

NK chung HK 19.2 Vũ Xuân Thịnh 001095044275 thôn Tiên Lữ, xã Dân Hoà

NK chung HK 19.3 Vũ Xuân Tiệp 001051000453 thôn Tiên Lữ, xã Dân Hoà

21 Hộ bà: Nguyễn Thị Liêm 7 NK chung QSDĐ 21.1 Nguyễn Thị Liêm 001147002588 thôn Tiên Lữ, xã Dân Hoà

NK chung QSDĐ 21.2 Nguyễn Văn Thân 001082032233 thôn Tiên Lữ, xã Dân Hoà

NK chung HK 21.3
Nguyễn Trang Khánh 

Ngọc
001312061858 thôn Tiên Lữ, xã Dân Hoà

NK chung HK 21.4 Ngô Thị Nhuần 001178008627 thôn Tiên Lữ, xã Dân Hoà

NK chung HK 21.5 Nguyễn Khánh Linh 001315050155 thôn Tiên Lữ, xã Dân Hoà

NK chung HK 21.6 Nguyễn Văn Dần 001050016196 thôn Tiên Lữ, xã Dân Hoà

NK chung HK 21.7 Nguyễn Quang Tiến 001212016189 thôn Tiên Lữ, xã Dân Hoà

22

Hộ bà: Nguyễn Thị Mậu 

đồng sử dụng với hộ ông 

Nguyễn Văn Thành

10 NK chung QSDĐ 22.1 Nguyễn Thị Mậu 001158035753 Thôn Tiên Lữ, xã Dân Hòa

NK chung QSDĐ 22.2 Nguyễn Văn Thành 001078001941 Thôn Tiên Lữ, xã Dân Hòa

NK chung QSDĐ 22.3 Nguyễn Thị Lan 001182026251 Thôn Tiên Lữ, xã Dân Hòa

NK chung QSDĐ 22.4 Nguyễn Thị Lý 001183046271 Thôn Tiên Lữ, xã Dân Hòa

NK chung QSDĐ 22.5 Nguyễn Thị Tâm 001181049647 Thôn Tiên Lữ, xã Dân Hòa

NK chung QSDĐ 22.6 Nguyễn Văn Dũng 001088025328 Thôn Tiên Lữ, xã Dân Hòa

NK chung HK 22.7 Nguyễn Đăng Khôi 001221061507 Thôn Tiên Lữ, xã Dân Hòa

NK chung HK 22.8 Nguyễn Xuân Trường 001218067327 Thôn Tiên Lữ, xã Dân Hòa

NK chung HK 22.9 Nguyễn Quỳnh Trang 001312049482 Thôn Tiên Lữ, xã Dân Hòa

NK chung HK 22.10 Nguyễn Quỳnh Anh 001304036690 Thôn Tiên Lữ, xã Dân Hòa

23 Hộ Bà: Nguyễn Thị Ngát 1 NK chung QSDĐ 23.1 Nguyễn Thị Ngát 001167003653 thôn Tiên Lữ, xã Dân Hoà

24 Hộ bà: Nguyễn Thị Ngoan 2 24.1 Nguyễn Thị Ngoan 001153018398 thôn Tiên Lữ, xã Dân Hoà

24.2 Nguyễn Thị Lan 001188029947 thôn Tiên Lữ, xã Dân Hoà

24.3 Nguyễn Hải Phong 001212048418 thôn Tiên Lữ, xã Dân Hoà
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25

Hộ bà: Nguyễn Thị Thậm 

đồng sử dụng với bà Cấn 

Hoàng Yến 

5 NK chung QSDĐ
25.1 Nguyễn Thị Thậm 001146011324

thôn Tiên Lữ, xã Dân Hoà

NK chung QSDĐ 25.2 Nguyễn Thị Hương Giang 001174016800 thôn Cát Đông, xã Thanh Oai

NK chung QSDĐ 25.3 Cấn Thị Hồng Vân 001176023574 Phúc Thọ, Hà Nội

NK chung QSDĐ 25.4 Cấn Thị Hoàng Yến 001181042789 Thôn Vũ Lăng, xã Dân Hòa

NK chung QSDĐ 25.5 Nguyễn Thị Lan Anh 001184052609 Hòa Bình

26 Hộ bà: Nguyễn Thị Thông 3 NK chung QSDĐ 26.1 Nguyễn Thị Thông 001153020692 Thôn Tiên Lữ, xã Dân Hòa

NK chung QSDĐ 26.2 Nguyễn Công Phong 001078003569 Thôn Tiên Lữ, xã Dân Hòa

NK chung QSDĐ 26.3 Nguyễn Công Chức 001080005862 Thôn Tiên Lữ, xã Dân Hòa

27 Hộ bà: Nguyễn Thị Thuận 6 NK chung QSDĐ 27.1 Nguyễn Thị Thuận 001178013551
Thôn Hoàng Văn Thụ, xã 

Dân Hòa

NK chung QSDĐ 27.2 Nguyễn Thị Hằng 001182055694
Thôn Hoàng Văn Thụ, xã 

Dân Hòa

NK chung HK 27.3 Mai Tuấn Đạt 001208027807 Thôn Tiên Lữ, xã Dân Hòa

NK chung HK 27.4 Mai Xuân Lợi 001072039045 Thôn Tiên Lữ, xã Dân Hòa

NK chung HK 27.5 Mai Thùy Dương 001300033958 Thôn Tiên Lữ, xã Dân Hòa

NK chung HK 27.6 Mai Cẩm Ly 001304046040 Thôn Tiên Lữ, xã Dân Hòa

28
Hộ ông: Nguyễn Duy 

Thuận
3 NK chung QSDĐ 28.1 Nguyễn Duy Thuận 001069040625 thôn Tiên Lữ, xã Dân Hoà

NK chung QSDĐ 28.2 Nguyễn Thị Quyên 001171037165 thôn Tiên Lữ, xã Dân Hoà

NK chung HK 28.3 Nguyễn Duy Linh 001095043174 thôn Tiên Lữ, xã Dân Hoà

29 Hộ ông: NguyễnTiến Thuật 9 NK chung QSDĐ 29.1 Nguyễn Tiến Thuật 001047017737 thôn Tiên Lữ, xã Dân Hoà

NK chung QSDĐ 29.2 Nguyễn Thị Thư 001153034857 thôn Tiên Lữ, xã Dân Hoà

NK chung QSDĐ 29.3 Nguyễn Thị Thu Hường 001174003120 Phạm Hồng Thái, Ba ĐÌnh

NK chung QSDĐ 29.4 Nguyễn Hải Đăng 001076064434 thôn Tiên Lữ, xã Dân Hoà

NK chung QSDĐ 29.5
Nguyễn Thị Khánh 

Linh
001177039285 Minh Khai, Hà Nội

NK chung QSDĐ 29.6 Nguyễn Tiến Đạt 001079024769 Phúc Xá, Ba Đình

NK chung QSDĐ 29.7 Nguyễn Thị Mỹ Trang 001181038516 thôn Tiên Lữ, xã Dân Hoà

NK chung HK 29.8 Trần Gia Lộc 001218043238 thôn Tiên Lữ, xã Dân Hoà

NK chung HK 29.9 Trần Gia Liêm 001211070606 thôn Tiên Lữ, xã Dân Hoà

30 Hộ ông: Nguyễn Tuấn Lợi 4 NK chung QSDĐ 30.1 Nguyễn Tuấn Lợi 001050019798 thôn Tiên Lữ, xã Dân Hoà

NK chung QSDĐ 30.2 Nguyễn Thị Nhuận 001152010121 thôn Tiên Lữ, xã Dân Hoà

NK chung QSDĐ 30.3 Nguyễn Tuấn Hùng 001077028630 Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh

NK chung QSDĐ 30.4 Nguyễn Tiến Quân 001090005998 thôn Tiên Lữ, xã Dân Hoà

31 Hộ ông: Nguyễn Văn Bá 6 NK chung QSDĐ 31.1 Nguyễn Văn Bá 001064015071 thôn Tiên Lữ, xã Dân Hoà

NK chung QSDĐ 31.2 Nguyễn Thị Hảo 001169005399 thôn Tiên Lữ, xã Dân Hoà

NK chung QSDĐ 31.3 Nguyễn Thị Hoàn 001192042520 thôn Tiên Lữ, xã Dân Hoà

NK chung HK 31.4 Nguyễn Tiến Đạt 001201023658 thôn Tiên Lữ, xã Dân Hoà

NK chung HK 31.5 Nguyễn Ngọc Diệp 001325004107 thôn Tiên Lữ, xã Dân Hoà

NK chung HK 31.6 Nguyễn Diệu Linh 001304040751 thôn Tiên Lữ, xã Dân Hoà

32 Hộ ông: Nguyễn Văn Bao 5 NK chung QSDĐ 32.1 Nguyễn Văn Bao 001045011201 thôn Tiên Lữ, xã Dân Hoà

NK chung QSDĐ 32.2 Nguyễn Thị Lành 001149017055 thôn Tiên Lữ, xã Dân Hoà

NK chung QSDĐ 32.3 Nguyễn Văn Ánh 001073040043 thôn Tiên Lữ, xã Dân Hoà

NK chung QSDĐ 32.4 Nguyễn Thị Chinh 001175010795 Hai Bà Trưng, Hà Nội

NK chung QSDĐ 32.5 Nguyễn Văn Hiệp 001087046288 thôn Tiên Lữ, xã Dân Hoà

33
Hộ ông: Nguyễn Văn Tuấn 

vợ là bà Mai Thị Hương
7 NK chung QSDĐ 33.1 Nguyễn Văn Tuấn 001070017088 thôn Tiên Lữ, xã Dân Hoà

NK chung QSDĐ 33.2 Mai Thị Hương 001169034638 Phố Vác, xã Dân Hoà

NK chung HK 33.3
Nguyễn Ngọc Kim 

Ngân
001320035846 thôn Tiên Lữ, xã Dân Hoà

NK chung HK 33.4 Nguyễn Trung Sơn 001094009631 thôn Tiên Lữ, xã Dân Hoà

NK chung HK 33.5 Lê Thị Đài Trang 035197009329 thôn Tiên Lữ, xã Dân Hoà

NK chung HK 33.6 Nguyễn Khánh Linh 001199025960 thôn Tiên Lữ, xã Dân Hoà

NK chung HK 33.7
Nguyễn Phú Minh 

Đăng
001224064845 thôn Tiên Lữ, xã Dân Hoà

34 Hộ ông: Nguyễn Văn Cứ 3 NK chung QSDĐ 34.1 Nguyễn Văn Cứ 001064033044 thôn Tiên Lữ, xã Dân Hoà

NK chung QSDĐ 34.2 Nguyễn Văn Bình 001087005640 thôn Tiên Lữ, xã Dân Hoà

NK chung QSDĐ 34.3 Nguyễn Thị Yến 001170046254 thôn Tiên Lữ, xã Dân Hoà

35 Hộ ông: Nguyễn Văn Cử 5 NK chung QSDĐ 35.1 Nguyễn Văn Cử 001055020295 Thôn Tiên Lữ, xã Dân Hòa

NK chung QSDĐ 35.2 Nguyễn Thị Mẽ 001156022400 Thôn Tiên Lữ, xã Dân Hòa

3
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NK chung QSDĐ 35.3 Nguyễn Văn Quân 001081046578 Thôn Tiên Lữ, xã Dân Hòa

NK chung QSDĐ 35.4 Nguyễn Thị Hồng 001177030463 Thôn Tiên Lữ, xã Dân Hòa

NK chung QSDĐ 35.5 Nguyễn Thị Quỳnh 001183049038 Thôn Tiên Lữ, xã Dân Hòa

36 Hộ ông: Nguyễn Văn Dinh 4 NK chung QSDĐ 36.1 Nguyễn Văn Dinh 001053014138 Thôn Tiên Lữ, xã Dân Hòa

NK chung QSDĐ 36.2 Trần Thị Phương 001155033704 Thôn Tiên Lữ, xã Dân Hòa

NK chung QSDĐ 36.3 Nguyễn Văn Khởi 001086011222 Thôn Tiên Lữ, xã Dân Hòa

NK chung QSDĐ 36.4 Nguyễn Văn Truyền 001089044659 Thôn Tiên Lữ, xã Dân Hòa

37 Hộ ông: Nguyễn Văn Dũng 7 NK chung QSDĐ 37.1 Nguyễn Văn Dũng 001056020827 thôn Tiên Lữ, xã Dân Hoà

NK chung QSDĐ 37.2 Nguyễn Thị Vui 001157037870 thôn Tiên Lữ, xã Dân Hoà

NK chung QSDĐ 37.3 Nguyễn Minh Phương 001085047064 thôn Tiên Lữ, xã Dân Hoà

NK chung QSDĐ 37.4 Nguyễn Thị Thanh Hà 001191054846 thôn Tiên Lữ, xã Dân Hoà

NK chung HK 37.5 Nguyễn Tùng Dương 001212005417 thôn Tiên Lữ, xã Dân Hoà

NK chung HK 37.6 Nguyễn Phương Uyên 001317028404 thôn Tiên Lữ, xã Dân Hoà

NK chung HK 37.7 Nguyễn Quỳnh Liên 001315055035 thôn Tiên Lữ, xã Dân Hoà

38
Hộ ông: Nguyễn Văn Hà 

(Lan) 
6 NK chung QSDĐ 38.1 Nguyễn Văn Hà 001069031993 thôn Tiên Lữ, xã Dân Hoà

NK chung QSDĐ 38.2 Nguyễn Thị Lan 001171040833 thôn Tiên Lữ, xã Dân Hoà

NK chung QSDĐ 38.3 Nguyễn Thị Khanh

NK chung HK 38.4 Nguyễn Diệu Linh 001318043317 thôn Tiên Lữ, xã Dân Hoà

NK chung HK 38.5 Nguyễn Thu Trang 001195044518 thôn Tiên Lữ, xã Dân Hoà

NK chung HK 38.6 Nguyễn Hải Dương 001223006005 thôn Tiên Lữ, xã Dân Hoà

39 Hộ ông: Nguyễn Văn Hiển 4 NK chung QSDĐ 39.1 Nguyễn Văn Hiển 001068019260 thôn Tiên Lữ, xã Dân Hoà

NK chung QSDĐ 39.2 Nguyễn Thị Hoàn 001168030896 thôn Tiên Lữ, xã Dân Hoà

NK chung QSDĐ 39.3 Nguyễn Thị Vân Anh

NK chung HK 39.4 Nguyễn Thị Bích Ngọc 001303034896 thôn Tiên Lữ, xã Dân Hoà

40 Hộ ông: Nguyễn Văn Hưng 7 NK chung QSDĐ 40.1 Nguyễn Văn Hưng 001077043008 thôn Tiên Lữ, xã Dân Hoà

NK chung QSDĐ 40.2 Nguyễn Thị Tươi 001181043705 thôn Tiên Lữ, xã Dân Hoà

NK chung HK 40.3 Nguyễn Yến Thư 001317047361 thôn Tiên Lữ, xã Dân Hoà

NK chung HK 40.4 Nguyễn Ngọc Diễm 001320004373 thôn Tiên Lữ, xã Dân Hoà

NK chung HK 40.5
Nguyễn Thị Khánh 

Huyền
001302025113 thôn Tiên Lữ, xã Dân Hoà

NK chung HK 40.6 Nguyễn Hà Vy 001315057229 thôn Tiên Lữ, xã Dân Hoà

NK chung HK 40.7 Nguyễn Vân Anh 001312035396 thôn Tiên Lữ, xã Dân Hoà

41 Hộ ông: Nguyễn Văn Hùng 4 NK chung QSDĐ 41.1 Nguyễn Văn Hùng 001065007501 thôn Tiên Lữ, xã Dân Hoà

NK chung QSDĐ 41.2 Hoàng Thị Yên 001171014278 thôn Tiên Lữ, xã Dân Hoà

NK chung QSDĐ 41.3 Nguyễn Văn Duy 001092040133 thôn Tiên Lữ, xã Dân Hoà

NK chung HK 41.4 Nguyễn Duy Quang 001206023043 thôn Tiên Lữ, xã Dân Hoà

42 Hộ ông: Nguyễn Văn Hùng 4 NK chung QSDĐ 42.1 Nguyễn Văn Hùng 001064036821 thôn Tiên Lữ, xã Dân Hoà

NK chung QSDĐ 42.2 Nguyễn Thị Thảo 001168038520 thôn Tiên Lữ, xã Dân Hoà

NK chung QSDĐ 42.3 Nguyễn Văn Đức 001088045150 thôn Tiên Lữ, xã Dân Hoà

NK chung QSDĐ 42.4 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 001192036227 thôn Tiên Lữ, xã Dân Hoà

43
Hộ ông: Nguyễn Văn 

Hưởng
3 NK chung QSDĐ 43.1 Nguyễn Văn Hưởng 001072011679 thôn Tiên Lữ, xã Dân Hoà

NK chung HK 43.2 Nguyễn Phương Lan 001300024993 thôn Tiên Lữ, xã Dân Hoà

NK chung HK 43.3 Nguyễn Thiên Ân 001214018458 thôn Tiên Lữ, xã Dân Hoà

44 Hộ ông: Nguyễn Văn Lào 4 NK chung QSDĐ 44.1 Nguyễn Văn Lào 001079030684 thôn Tiên Lữ, xã Dân Hoà

NK chung HK 44.2 Trương Thị Lan 001185035324 thôn Tiên Lữ, xã Dân Hoà

NK chung HK 44.3 Nguyễn Tùng Lâm 001212019232 thôn Tiên Lữ, xã Dân Hoà

NK chung HK 44.4 Nguyễn Anh Thư 001309030504 thôn Tiên Lữ, xã Dân Hoà

45 Hộ ông: Nguyễn Văn Liệu 4 NK chung QSDĐ 45.1 Nguyễn Văn Liệu 001071018306 thôn Tiên Lữ, xã Dân Hoà

NK chung QSDĐ 45.2 Bùi Thị Kim Huế 001177023243 thôn Tiên Lữ, xã Dân Hoà

NK chung HK 45.3 Nguyễn Hoàng Hải 001208052660 thôn Tiên Lữ, xã Dân Hoà

NK chung HK 45.4 Nguyễn Tuấn Anh 001200043476 thôn Tiên Lữ, xã Dân Hoà

46
Hộ ông: Nguyễn Văn 

Lương
5 NK chung QSDĐ 46.1 Nguyễn Văn Lương 001066048920 Thôn Tiên Lữ, xã Dân Hòa

NK chung QSDĐ 46.2 Nguyễn Thị Nhung 001173040438 Thôn Tiên Lữ, xã Dân Hòa

NK chung HK 46.3 Nguyễn Xuân Bộ 001093039839 Thôn Tiên Lữ, xã Dân Hòa

NK chung HK 46.4 Nguyễn Minh Tuệ 001222033526 Thôn Tiên Lữ, xã Dân Hòa

NK chung HK 46.5 Mai Thị Minh Ngọc 001197024005 Thôn Tiên Lữ, xã Dân Hòa

47 Hộ ông: Nguyễn Văn Mạnh 6 NK chung QSDĐ 47.1 Nguyễn Văn Mạnh 001079022808 Thôn Tiên Lữ, xã Dân Hòa

NK chung QSDĐ 47.2 Nguyễn Thị Vinh 001182024290 Thôn Tiên Lữ, xã Dân Hòa

NK chung QSDĐ 47.3 Nguyễn Duy Dự 001084029489 Thôn Tiên Lữ, xã Dân Hòa

NK chung HK 47.4 Nguyễn Thái An 1207058975 Thôn Tiên Lữ, xã Dân Hòa

NK chung HK 47.5 Nguyễn Tuấn Huy 1202029325 Thôn Tiên Lữ, xã Dân Hòa

NK chung HK 47.6 Nguyễn Việt Cường 1213063695 Thôn Tiên Lữ, xã Dân Hòa
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48

Hộ ông: Nguyễn Văn Ninh 

đã chết là bà Nguyễn Thị 

Vân

3 NK chung HK 48.1 Nguyễn Thị Vân 001176048290 Thôn Tiên Lữ, xã Dân Hòa

NK chung HK 48.2 Nguyễn Văn Vũ 001098021031 Thôn Tiên Lữ, xã Dân Hòa

NK chung HK 48.3 Nguyễn Văn Hiệp 001202035879 Thôn Tiên Lữ, xã Dân Hòa

49
Hộ ông: Nguyễn Văn 

Phương (Hà) 
5 NK chung QSDĐ

49.1 Nguyễn Văn Phương 001079032175
Thôn Tiên Lữ, xã Dân Hòa

NK chung QSDĐ 49.2 Nguyễn Thị Hà 001184041397 Thôn Tiên Lữ, xã Dân Hòa

NK chung HK 49.3 Nguyễn Thành Nhân 001214049194 Thôn Tiên Lữ, xã Dân Hòa

NK chung HK 49.4 Nguyễn Tuấn Hùng 001206089438 Thôn Tiên Lữ, xã Dân Hòa

NK chung HK 49.5 Nguyễn Minh Tiến 001208054659 Thôn Tiên Lữ, xã Dân Hòa

50

Hộ ông: Nguyễn Văn 

Phương (Lĩnh) 7
NK chung QSDĐ 50.1 Nguyễn Văn Phương 001061005736 Thôn Tiên Lữ, xã Dân Hòa

NK chung QSDĐ 50.2 Nguyễn Thị Lĩnh 001164006012 Thôn Tiên Lữ, xã Dân Hòa

NK chung QSDĐ 50.3 Nguyễn Thị Hường 001188006366 Thôn Trần Phú, xã Dân Hòa

NK chung QSDĐ 50.4 Nguyễn Thị Thảo 001186042513 Thôn Thế Hiển, xã Dân Hòa

NK chung HK 50.5 Bùi Thanh Thúy 001301023335 Thôn Tiên Lữ, xã Dân Hòa

NK chung HK 50.6 Nguyễn Văn Nam 001096007517 Thôn Tiên Lữ, xã Dân Hòa

NK chung HK 50.7 Nguyễn Đức Trung 001224044871 Thôn Tiên Lữ, xã Dân Hòa

51 Hộ ông: Nguyễn Văn Sàng 6 NK chung QSDĐ 51.1 Nguyễn Văn Sàng 001052016405 Thôn Tiên Lữ, xã Dân Hòa

NK chung QSDĐ 51.2 Nguyễn Thị Chi 001153023802 Thôn Tiên Lữ, xã Dân Hòa

NK chung QSDĐ 51.3 Nguyễn Thế Anh 001077019785 Thôn Tiên Lữ, xã Dân Hòa

NK chung QSDĐ 51.4 Nguyễn Văn Khánh 001083036123 Thôn Tiên Lữ, xã Dân Hòa

NK chung QSDĐ 51.5 Nguyễn Thùy Dương 001184015046 Thôn Tiên Lữ, xã Dân Hòa

NK chung QSDĐ 51.6 Nguyễn Văn Thành 001086012745 Thôn Tiên Lữ, xã Dân Hòa

52 Hộ ông: Nguyễn Văn Tám 5 NK chung QSDĐ 52.1 Nguyễn Văn Tám 001073024143 Thôn Tiên Lữ, xã Dân Hòa

NK chung QSDĐ 52.2 Nguyễn Thị Chước 001130001226 Thôn Tiên Lữ, xã Dân Hòa

NK chung HK 52.3 Nguyễn Ngọc Lan 001304037028 Thôn Tiên Lữ, xã Dân Hòa

NK chung HK 52.4 Nguyễn Đức Hải 001207020374 Thôn Tiên Lữ, xã Dân Hòa

NK chung HK 52.5 Nguyễn Thị Ngọc Mai 001199032004 Thôn Tiên Lữ, xã Dân Hòa

53
Hộ ông: Nguyễn Văn 

Thắng (Dứa)
5 NK chung QSDĐ 53.1 Nguyễn Văn Thắng 001059036486

Thôn Tiên Lữ, xã Dân Hòa

NK chung QSDĐ 53.2 Nguyễn Thị Dứa 001159032552 Thôn Tiên Lữ, xã Dân Hòa

NK chung QSDĐ 53.3 Nguyễn Văn Quyết 001089008196 Thôn Tiên Lữ, xã Dân Hòa

NK chung HK 53.4 Nguyễn Thị Nhi 001321040285 Thôn Tiên Lữ, xã Dân Hòa

NK chung HK 53.5 Nguyễn Thị Tâm 001194008979 Thôn Tiên Lữ, xã Dân Hòa

54 Hộ ông: Nguyễn Văn Thành 7 NK chung QSDĐ 54.1 Nguyễn Văn Thành 001056028379 Thôn Tiên Lữ, xã Dân Hòa

NK chung QSDĐ 54.2 Nguyễn Thị Tuyến 001159033893 Thôn Tiên Lữ, xã Dân Hòa

NK chung QSDĐ 54.3
Nguyễn Thị Thanh 

Loan

NK chung QSDĐ 54.4 Nguyễn Huy Bình Thôn Tiên Lữ, xã Dân Hòa

NK chung HK 54.5 Nguyễn Tuấn An 001214068859 Thôn Tiên Lữ, xã Dân Hòa

NK chung HK 54.6 Nguyễn Thị Thanh Vân 001188009296 Thôn Tiên Lữ, xã Dân Hòa

NK chung HK 54.7 Nguyễn Tuấn Anh 001211067431 Thôn Tiên Lữ, xã Dân Hòa

55 Hộ ông: Nguyễn Văn Thơ 9 NK chung QSDĐ 55.1 Nguyễn Văn Thơ 001049010566 thôn Tiên Lữ, xã Dân Hoà

NK chung QSDĐ 55.2 Nguyễn Văn Hiệp 001086028160 thôn Tiên Lữ, xã Dân Hoà

NK chung QSDĐ 55.3 Nguyễn Thị Quyên 001176041203 thôn Thế Hiển, xã Dân Hòa

NK chung QSDĐ 55.4 Nguyễn Thị Luyến 001181015540
thôn My Thượng, xã Thanh 

Oai

NK chung QSDĐ 55.5 Nguyễn Thị Hoạt 001185013468
Thôn Tân Dân, xã Thanh 

Oai

NK chung HK 55.6 Nguyễn Văn Long 001211057597 thôn Tiên Lữ, xã Dân Hoà

NK chung HK 55.7 Nguyễn Minh Nguyệt 001309052934 thôn Tiên Lữ, xã Dân Hoà

NK chung HK 55.8 Nguyễn Thị Nga 001187029233 thôn Tiên Lữ, xã Dân Hoà

NK chung HK 55.9 Nguyễn Yến Nhi 001318005357 thôn Tiên Lữ, xã Dân Hoà

56 Hộ ông: Nguyễn Văn Thường 5 NK chung QSDĐ 56.1 Nguyễn Văn Thường 001062043067 thôn Tiên Lữ, xã Dân Hoà

NK chung QSDĐ 56.2 Nguyễn Thị Hến 001157030215 thôn Tiên Lữ, xã Dân Hoà

NK chung QSDĐ 56.3 Nguyễn Thị Chiến 001168033844 thôn Tiên Lữ, xã Dân Hoà

NK chung QSDĐ 56.4 Nguyễn Thị Thu Hằng 001189021067 Cầu Đơ, Hà Cầu, Hà Đông

NK chung QSDĐ 56.5 Nguyễn Thị Hiền 001191007550 La Khê, Hà Đônh

57 Hộ ông: Nguyễn Văn Tu 10 NK chung QSDĐ 57.1 Nguyễn Văn Tu 001048010144 thôn Tiên Lữ, xã Dân Hoà

NK chung QSDĐ 57.2 Nguyễn Thị Uyển 001155032606 thôn Tiên Lữ, xã Dân Hoà

NK chung QSDĐ 57.3 Nguyễn Thị Thuý 001179023312 thôn Tiên Lữ, xã Dân Hoà

NK chung QSDĐ 57.4 Nguyễn Văn Dưỡng 001085048090 thôn Tiên Lữ, xã Dân Hoà

NK chung QSDĐ 57.5
Nguyễn Thị Như 

Quỳnh
001181050104 thôn Tiên Lữ, xã Dân Hoà

NK chung QSDĐ 57.6 Nguyễn Thị Lưu 001183021983
Quang Trung, Sơn Tây, Hà 

Nội

NK chung HK 57.7 Nguyễn Phương Linh 001314016162 thôn Tiên Lữ, xã Dân Hoà
5
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NK chung HK 57.8 Nguyễn Hải Phong 001217046178 thôn Tiên Lữ, xã Dân Hoà

NK chung HK 57.9 Nguyễn Thị Thu Thúy 001193041607 thôn Tiên Lữ, xã Dân Hoà

NK chung HK 57.10 Nguyễn Hải Đăng 001223018948 thôn Tiên Lữ, xã Dân Hoà

58

Hộ ông: Nguyễn Văn Tuấn 

là người đại diện cho hộ 

bà Nguyễn Thị Kim

5 NK chung QSDĐ 58.1 Nguyễn Văn Tuấn 001061030168 thôn Tiên Lữ, xã Dân Hoà

NK chung QSDĐ 58.2 Nguyễn Thị Kim 001135006089 thôn Tiên Lữ, xã Dân Hoà

NK chung QSDĐ 58.3 Nguyễn Thị Nga 001163043555 thôn Tiên Lữ, xã Dân Hoà

NK chung QSDĐ 58.4 Nguyễn Thị Hằng 001186029362
Thôn Tân Dân 1, xã Thanh 

Oai

NK chung QSDĐ 58.5 Nguyễn Văn Tiến 001088043288 thôn Tiên Lữ, xã Dân Hoà

59 Hộ ông: Nguyễn Văn Ty 7 NK chung QSDĐ 59.1 Nguyễn Văn Ty 001052015270 thôn Tiên Lữ, xã Dân Hoà

NK chung QSDĐ 59.2 Nguyễn Thị Na 001158031404 thôn Tiên Lữ, xã Dân Hoà

NK chung QSDĐ 59.3 Nguyễn Thị Điểm 001155031851 thôn Tiên Lữ, xã Dân Hoà

NK chung QSDĐ 59.4 Nguyễn Thanh Tuấn 001085049919 thôn Tiên Lữ, xã Dân Hoà

NK chung HK 59.5 Nguyễn Minh Ngọc 001316035665 thôn Tiên Lữ, xã Dân Hoà

NK chung HK 59.6 Nguyễn Phương Anh 001313043850 thôn Tiên Lữ, xã Dân Hoà

NK chung HK 59.7 Trần Thị Lan Phương 001189007967 thôn Tiên Lữ, xã Dân Hoà

60 Hộ ông: Nguyễn Văn Vinh 5 NK chung QSDĐ 60.1 Nguyễn Văn Vinh 001063002726 thôn Tiên Lữ, xã Dân Hoà

NK chung QSDĐ 60.2 Nguyễn Thị Nga 001166028452 thôn Tiên Lữ, xã Dân Hoà

NK chung QSDĐ 60.3 Nguyễn Thị Thuận 001191050154 Thôn tân tiến, xã Thanh Oai

NK chung HK 60.4 Nguyễn Văn Minh 001213024570 thôn Tiên Lữ, xã Dân Hoà

NK chung HK 60.5 Nguyễn Thị Hòa 001194002218 thôn Tiên Lữ, xã Dân Hoà

61 Hộ ông: Nguyễn Văn Yên 14 NK chung QSDĐ 61.1 Nguyễn Văn Yên 001049014535 thôn Tiên Lữ, xã Dân Hoà

NK chung QSDĐ 61.2 Vũ Thị Băng 001154021238 thôn Tiên Lữ, xã Dân Hoà

NK chung QSDĐ 61.3 Nguyễn Văn Ninh 001087046686 thôn Tiên Lữ, xã Dân Hoà

NK chung QSDĐ 61.4 Nguyễn Thị Huyền 001188048951 Sơn Tây, Hà Nội

NK chung QSDĐ 61.5 Nguyễn Long Hoàn 001091054287 thôn Tiên Lữ, xã Dân Hoà

NK chung HK 61.6 Lương Thị Nhàn 001190023950 thôn Tiên Lữ, xã Dân Hoà

NK chung HK 61.7 Nguyễn Thành Đạt 001221037903 thôn Tiên Lữ, xã Dân Hoà

NK chung HK 61.8 Nguyễn Thùy Dương 001325040148 thôn Tiên Lữ, xã Dân Hoà

NK chung HK 61.9 Nguyễn Minh Khôi 001224026425 thôn Tiên Lữ, xã Dân Hoà

NK chung HK 61.10 Đỗ Thị Hồng Hải 025301011085 thôn Tiên Lữ, xã Dân Hoà

NK chung HK 61.13 Nguyễn Khánh Ngọc 001318003128 thôn Tiên Lữ, xã Dân Hoà

NK chung HK 61.14 Nguyễn Minh Hà 001319053827 thôn Tiên Lữ, xã Dân Hoà

62 Hộ ông: Phạm Văn Ngọc 4 NK chung QSDĐ 62.1 Phạm Văn Ngọc 001065041374 thôn Tiên Lữ, xã Dân Hoà

NK chung QSDĐ 62.2 Nguyễn Thị Thược 001165031236 thôn Tiên Lữ, xã Dân Hoà

NK chung QSDĐ 62.3 Phạm Minh Thạch 001092047177 thôn Tiên Lữ, xã Dân Hoà

NK chung QSDĐ 62.4 Nguyễn Thị Chắt 001132009044 thôn Tiên Lữ, xã Dân Hoà

63

Hộ ông: Trần Văn Thành 

(đã chết) vợ bà Nguyễn 

Thị Hiến

3 NK chung QSDĐ 63.1 Nguyễn Thị Hiến 001166036843 Thôn Tiên Lữ, xã Dân Hòa

NK chung QSDĐ 63.2 Trần Chí Công 00112438389 Thôn Tiên Lữ, xã Dân Hòa

NK chung HK 63.3 Trần Văn Hòa 001096032284 Thôn Tiên Lữ, xã Dân Hòa

64 Hộ ông: Nguyễn Văn Thuần 9 NK chung QSDĐ 64.1 Nguyễn Văn Thuần 001059030322 Thôn Tiên Lữ, xã Dân Hòa

NK chung QSDĐ 64.2 Trần Thị Lan 001161004929 Thôn Tiên Lữ, xã Dân Hòa

NK chung QSDĐ 64.3 Nguyễn Văn Hưng 001080044219 Thôn Tiên Lữ, xã Dân Hòa

NK chung QSDĐ 64.4 Nguyễn Thị Thảo 001185047715 Thôn Tiên Lữ, xã Dân Hòa

NK chung QSDĐ 64.5 Nguyễn Đức Thắng 001087021901 Thôn Tiên Lữ, xã Dân Hòa

NK chung HK 64.6 Nguyễn Đức An 001225051961 Thôn Tiên Lữ, xã Dân Hòa

NK chung HK 64.7 Nguyễn Đức Anh Trí 001217028158 Thôn Tiên Lữ, xã Dân Hòa

NK chung HK 64.8 Nguyễn Mạnh Tuấn 001206025532 Thôn Tiên Lữ, xã Dân Hòa

NK chung HK 64.9 Nguyễn Minh Đức 001218004664 Thôn Tiên Lữ, xã Dân Hòa

65

Hộ ông: Nguyễn Duy Vụ 

(đã chết) vợ bà Phạm Thị 

Hiền

6 NK chung QSDĐ 65.1 Phạm Thị Hiền 001152026487 thôn Tiên Lữ, xã Dân Hoà

NK chung QSDĐ 65.2 Nguyễn Duy Dư 001076066268 thôn Tiên Lữ, xã Dân Hoà

NK chung QSDĐ 65.3 Nguyễn Duy Vạn 001080021333 thôn Tiên Lữ, xã Dân Hoà

NK chung QSDĐ 65.4 Nguyễn Duy Có 001082025499 thôn Tiên Lữ, xã Dân Hoà

NK chung QSDĐ 65.5 Nguyễn Thị Hoà 001187020513 thôn Tiên Lữ, xã Dân Hoà

NK chung HK 65.6
Nguyễn Cao Linh 

Trang
001303024147 thôn Tiên Lữ, xã Dân Hoà

66 Hộ bà:  Nguyễn Duy Đoàn 2 NK chung QSDĐ 66,1 Nguyễn Duy Đoàn 001054022587 thôn Tiên Lữ, xã Dân Hoà

NK chung HK 66,2 Nguyễn Thị Tuynh 001152018946 thôn Tiên Lữ, xã Dân Hoà
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67

Hộ ông: Nguyễn Văn Hảo 

đã chết vợ là bà Nguyễn 

Thị Việt Anh

3 NK chung HK 67.1 Nguyễn Thị Việt Anh phường VMQTG, Hà Nội

NK chung HK 67.2 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh phường VMQTG, Hà Nội

NK chung HK 67.3 Nguyễn Diệu Tâm phường VMQTG, Hà Nội

68
Hộ ông: Nguyễn Quốc 

Tuấn
8 NK chung QSDĐ 68.1 Nguyễn Quốc Tuấn 001077047360 Thôn Tiên Lữ, xã Dân Hòa

NK chung QSDĐ 68.2 Nguyễn Thị Thúy 001186046544 Thôn Tiên Lữ, xã Dân Hòa

NK chung QSDĐ 68.3 Nguyễn Thị Tít 001155033456 Thôn Tiên Lữ, xã Dân Hòa

NK chung QSDĐ 68.4 Nguyễn Văn Tiến 001081050156 Thôn Tiên Lữ, xã Dân Hòa

NK chung QSDĐ 68.5 Nguyễn Thị Hồng 001187023742 Thôn Tiên Lữ, xã Dân Hòa

NK chung QSDĐ 68.6 Nguyễn Thị Tân 001179016331 Thôn Tiên Lữ, xã Dân Hòa

NK chung HK 68.7 Nguyễn Nhật Minh 001210049368 Thôn Tiên Lữ, xã Dân Hòa

NK chung HK 68.8 Nguyễn Ngọc Bảo 001213006712 Thôn Tiên Lữ, xã Dân Hòa

69 Hộ bà: Nguyễn Thị Cơ 1 69.1 Nguyễn Thị Cơ 001155029566 thôn Tiên Lữ, xã Dân Hoà

70

Hộ bà: Nguyễn Thị Cúc 

đồng sử dụng với hộ ông 

Nguyễn Duy Độ

10 NK chung QSDĐ 70,1 Nguyễn Thị Cúc 001147015643 thôn Tiên Lữ, xã Dân Hoà

NK chung QSDĐ 70,2 Nguyễn Duy Độ 001075023091

NK chung QSDĐ 70,3 Nguyễn Duy Đại 001084065596 thôn Tiên Lữ, xã Dân Hoà

NK chung QSDĐ 70,4 Nguyễn Thị Tuyến 001182003160

NK chung QSDĐ 70,5 Nguyễn Thị Tình 001187015979 thôn Tiên Lữ, xã Dân Hoà

NK chung HK 70,6 Nguyễn Duy Cương 001210019280 thôn Tiên Lữ, xã Dân Hoà

NK chung HK 70,7 Nguyễn Duy Long 001212051112 thôn Tiên Lữ, xã Dân Hoà

NK chung HK 70,8 Nguyễn Duy Hoàng Anh 001202025419 thôn Tiên Lữ, xã Dân Hoà

NK chung HK 70,9 Nguyễn Phương Lan 001304037036 thôn Tiên Lữ, xã Dân Hoà

NK chung HK 70.10 Nguyễn Trang Linh 001313007625 thôn Tiên Lữ, xã Dân Hoà

71

Hộ bà: Nguyễn Thị Khoai 

( đại diện là con dâu là bà 

Nguyễn Thị Tuyển

4 NK chung QSDĐ 71.1 Nguyễn Thị Tuyển 001152024339 Thôn Tiên Lữ, xã Dân Hòa

NK chung QSDĐ 71.2 Nguyễn Thị Thu 001179009811 Mai Dịch, Hà Nội

NK chung QSDĐ 71.3 Nguyễn Thị Linh 00118302085 Kiến Hưng, Hà Đông

NK chung QSDĐ 71.4 Nguyễn Thị Mỵ 001187047904 Thôn Tiên Lữ, xã Dân Hòa

NK chung HK 71.5 Nguyễn Văn Chút 001054006016 Thôn Tiên Lữ, xã Dân Hòa

72
Hộ ông: Nguyễn Văn 

Hoàng
5 NK chung QSDĐ 72.1 Nguyễn Văn Hoàng 001060008011 thôn Tiên Lữ, xã Dân Hoà

NK chung QSDĐ 72.2 Chu Thị Loan 038161021067 thôn Tiên Lữ, xã Dân Hoà

NK chung QSDĐ 72.3 Nguyễn Văn Hải 001086014678 thôn Tiên Lữ, xã Dân Hoà

NK chung QSDĐ 72.4 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 001190058447 thôn Tiên Lữ, xã Dân Hoà

NK chung QSDĐ 72.5 Nguyễn Hồng Hạnh 001192031650 thôn Trung Hoà, xã Dân Hoà

73 Hộ ông: Nguyễn Văn Kế 3 NK chung QSDĐ 73.1 Nguyễn Văn Kế 001063039578 thôn Tiên Lữ, xã Dân Hoà

NK chung QSDĐ 73.2 Nguyễn Thị Minh 001165033466 thôn Tiên Lữ, xã Dân Hoà

NK chung QSDĐ 73.3
Nguyễn Thị Bích 

Phương
001190017713 Ứng Hoà, Hà Nội

74 Hộ ông: Nguyễn Văn Nghé 4 NK chung QSDĐ 73.1 Nguyễn Văn Nghé 001054010194 thôn Tiên Lữ, xã Dân Hoà

NK chung QSDĐ 73.2 Nguyễn Thị Tẹo 001155012091 thôn Tiên Lữ, xã Dân Hoà

NK chung QSDĐ 73.3 Nguyễn Thị Ngân 001178022747
Thanh Xuân Bắc, Thanh 

xuân

NK chung QSDĐ 73.4 Nguyễn Văn Hưng 001082048085 thôn Tiên Lữ, xã Dân Hoà

75
Hộ ông: Nguyễn Ngọc 

Oánh
2 NK chung QSDĐ 75.1 Nguyễn Ngọc Oánh 001066006308

NK chung QSDĐ 75.2 Nguyễn Thị Tuyết 001171044500

76 Hộ ông: Nguyễn Văn Phi 6 NK chung QSDĐ 76.1 Nguyễn Văn Phi 001069038398 Thôn Tiên Lữ, xã Dân Hòa

NK chung QSDĐ 76.2 Nguyễn Thị Thu Hà 001175036147 Thôn Tiên Lữ, xã Dân Hòa

NK chung HK 76.3 Nguyễn Thị Mỹ Trang 001197040200 Thôn Tiên Lữ, xã Dân Hòa

NK chung HK 76.4 Trần Khánh Lâm 001221024091 Thôn Tiên Lữ, xã Dân Hòa

NK chung HK 76.5 Trần Khánh Phong 001224010074 Thôn Tiên Lữ, xã Dân Hòa

NK chung HK 76.6 Trần Khành Luân 035095002843 Thôn Tiên Lữ, xã Dân Hòa

77
Hô ông: Nguyễn Văn 

Phương (Yến)
5 NK chung QSDĐ 77.1 Nguyễn Văn Phương 001065014351 Thôn Tiên Lữ, xã Dân Hòa

NK chung QSDĐ 77.2 Nguyễn Thị Yến 001166012884 Thôn Tiên Lữ, xã Dân Hòa

NK chung QSDĐ 77.3 Nguyễn Mạnh Hướng 001091052621 Thôn Tiên Lữ, xã Dân Hòa

NK chung HK 77.4 Hoàng Thị Kim Ngân 001199032494 Thôn Tiên Lữ, xã Dân Hòa

NK chung HK 77.5 Nguyễn Tiến Bắc 001200025187 Thôn Tiên Lữ, xã Dân Hòa

78 Hộ ông: Nguyễn Văn Thương 8 NK chung QSDĐ 78.1 Nguyễn Văn Thương 001086032208 thôn Tiên Lữ, xã Dân Hoà

NK chung QSDĐ 78.2 Đoàn Thị Thanh 001147006070 thôn Tiên Lữ, xã Dân Hoà

NK chung QSDĐ 78.3 Nguyễn Thị Vân 001180011045 Áng Phao, xã Dân Hòa

NK chung HK 78.4 Nguyễn Phương Thảo 001307043954 thôn Tiên Lữ, xã Dân Hoà

NK chung HK 78.5 Lương Hồng Doan 001187029908 thôn Tiên Lữ, xã Dân Hoà
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NK chung HK 78.6 Nguyễn Lan Anh 001316003778 thôn Tiên Lữ, xã Dân Hoà

NK chung HK 78.7 Nguyễn Phương Trinh 001309011841 thôn Tiên Lữ, xã Dân Hoà

NK chung HK 78.8 Nguyễn Gia Huy 001220002958 thôn Tiên Lữ, xã Dân Hoà

79 Hộ ông: Nguyễn Duy Khương 4 NK chung QSDĐ 79.1 Nguyễn Duy Khương 001061028430 thôn Tiên Lữ, xã Dân Hoà

NK chung HK 79.2 Lê Thị Phụ 001165042072 thôn Tiên Lữ, xã Dân Hoà

NK chung HK 79.3 Nguyễn Duy Trường 001099027505 thôn Tiên Lữ, xã Dân Hoà

NK chung HK 79.4 Nguyễn Thị Ngọc Mai 001196015459 thôn Tiên Lữ, xã Dân Hoà

80 Hộ bà: Mai Thị Cách 7 NK chung QSDĐ 80,1 Mai Thị Cách 001145004663 thôn Tiên Lữ, xã Dân Hoà

NK chung QSDĐ 80,2 Nguyễn Thị Chữ 001142004657

NK chung QSDĐ 80,3 Nguyễn Thị Thu Hằng 001174024624 La Khê, Hà Đông

NK chung QSDĐ 80,4 Lê Thị Lý 001168034318 Phố Vác. Xã Dân Hòa

NK chung QSDĐ 80,5 Nguyễn Thị Vân Ly 001191006685 Phố Vác. Xã Dân Hòa

NK chung QSDĐ 80,6 Nguyễn Trí Dũng 

NK chung HK
80,7 Nguyễn Văn Thùng 001045011169

thôn Tiên Lữ, xã Dân Hoà

81 Hộ ông: Nguyễn Duy 3 NK chung QSDĐ 81,1 Nguyễn Duy Thắng 001053005934 thôn Tiên Lữ, xã Dân Hoà

NK chung QSDĐ 81,2 Phạm Thị Thực 001162021099 thôn Tiên Lữ, xã Dân Hoà

NK chung QSDĐ 81,3 Nguyễn Duy Nam 001082047685 thôn Tiên Lữ, xã Dân Hoà

82
Hộ ông: Nguyễn Minh 

Thành
5 NK chung QSDĐ 82,1 Nguyễn Minh Thành 001072021975 thôn Tiên Lữ, xã Dân Hoà

NK chung QSDĐ 82,2 Nguyễn Thị Thực 001172021066 thôn Tiên Lữ, xã Dân Hoà

NK chung QSDĐ 82,3 Nguyễn Thị Kỳ 001149014094 thôn Tiên Lữ, xã Dân Hoà

NK chung HK 82,4 Nguyễn Trung Phúc 001098021269 thôn Tiên Lữ, xã Dân Hoà

NK chung HK 82,5 Nguyễn Minh Trung 001225009541 thôn Tiên Lữ, xã Dân Hoà

Tổng: 410

8
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